
A. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 
Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 

thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, 
các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải 
đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông 
có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh.

(Điều 1, 2 Nghị định 116/2016/NĐ-CP) 

B. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
1. Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải 

bảo đảm một trong các điều kiện sau:
a) Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ 

thông dân tộc bán trú;
b) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người 

giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt 
khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học 
cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng 
dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang ven biển và hải đảo.

Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối 
với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh 
trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại 
khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, 
núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;

c) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người 
giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn 
đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học 
tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu 
vực II vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc 
địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn cụ thể tại 
Điểm b nêu trên.

2. Đối với học sinh trung học phổ thông là người 
dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các Điều kiện sau:

a) Đang học tại trường trung học phổ thông hoặc 
cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều 
cấp học;

b) Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ 
khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn 
vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển và hải đảo.
Nhà ở xa trường Khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc 

địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua 
sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng 
sạt lở đất, đá.

3. Đối với học sinh trung học phổ thông là người 
dân tộc Kinh, ngoài các Điều kiện như đối với học sinh 
là người dân tộc thiểu số nêu trên còn phải là nhân khẩu 
trong gia đình thuộc hộ nghèo.

(Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016) 
C. MỨC HỖ TRỢ CHO HỌC SINH VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
1. Học sinh là đối tượng được hưởng chính sách 

này sẽ được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với mức 
hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi 
tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không 
quá 9 tháng/năm học/học sinh;

b) Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ 
ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, 
mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và 
được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

c) Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 
15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/
học sinh.

2. Trường phổ thông dân tộc bán trú được hỗ trợ:

a) Đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, bao gồm: Nhà 
ở, giường nằm, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình 
vệ sinh, công trình nước sạch và các thiết bị kèm theo 
cho học sinh bán trú theo tiêu chuẩn thiết kế trường học 
hiện hành;

b) Mua sắm bổ sung, sửa chữa dụng cụ thể dục, 
thể thao, nhạc cụ, máy thu hình, phục vụ sinh hoạt văn 
hóa, thể dục, thể thao và các vật dụng khác cho học 
sinh bán trú với mức hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh bán 
trú/năm học;

c) Lập tủ thuốc dùng chung cho khu bán trú, mua 
các loại thuốc thông thường với cơ số thuốc đủ đáp ứng 
yêu cầu phòng bệnh và xử lý những trường hợp cấp cứu 
đột xuất với mức hỗ trợ 50.000 đồng/học sinh bán trú/
năm học;

d) Trường hợp trường phổ thông dân tộc bán trú 
tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh 
phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức 
khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở/01 
tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được 
tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được 
hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và 
không quá 9 tháng/01 năm.

3. Trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung 
cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học 
sinh là người dân tộc ở xã, thôn đặc biệt khó khăn : 
Được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh 
như trên; được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất như trên tùy 
theo số lượng học sinh được hưởng và nguồn kinh phí 
hiện có.

(Điều 5 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016) 
D. HỒ SƠ ĐỂ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  
1. Đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở đang 

học tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (đối với học sinh tiểu học 
theo Mẫu số 01, học sinh trung học cơ sở theo Mẫu số 
02 kèm theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP). ïHọc sinh nghèo được hưởng hỗ trợ khó khăn



b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối 
chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường 
hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của 
Trưởng Công an xã).

2. Đối với học sinh trung học phổ thông là người 
dân tộc thiểu số, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 kèm theo Nghị 
định 116/2016/NĐ-CP);

b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối 
chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường 
hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của 
Trưởng Công an xã).

3. Đối với học sinh trung học phổ thông là người 
dân tộc Kinh, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 kèm theo Nghị 
định 116/2016/NĐ-CP);

b) Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối 
chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường 
hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của 
Trưởng Công an xã);

c) Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo do Ủy ban nhân 
dân cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đối tượng.

4. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú, hồ sơ gồm:
a) Dự toán đề nghị hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ gạo;
b) Danh sách học sinh bán trú đang học tại trường 

được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
c) Danh sách học sinh bán trú phải tự lo chỗ ở.
5. Đối với trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập 

trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách, hồ 
sơ gồm:

a) Dự toán đề nghị hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ gạo;
b) Danh sách học sinh bán trú thuộc diện được hỗ 

trợ theo quy định tại Nghị định này ăn, ở bán trú tại trường;
c) Danh sách học sinh bán trú phải tự lo chỗ ở.
(Điều 6 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016) 
E. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT DUYỆT
1. Trình tự và thời gian thực hiện
a) Vào thời điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập 

học, nhà trường có học sinh theo học thuộc diện hưởng 
chính sách hỗ trợ tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, 
hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) 
và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách 
chuẩn bị hồ sơ theo quy định;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp hồ sơ 
cho nhà trường. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 
lần đầu khi đề nghị xét, cấp trong cùng một trường, riêng 
trường hợp thuộc hộ nghèo phải nộp bổ sung giấy tờ 
chứng minh là hộ nghèo theo từng năm học;

c) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết 
hạn nộp hồ sơ, nhà trường có trách nhiệm xét duyệt và 
lập hồ sơ theo quy định gửi về Phòng Giáo dục và Đào 
tạo đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở; gửi 
về Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trung học 
phổ thông.

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định hưởng 
chính sách hỗ trợ

a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận 
được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các nhà trường, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 
cấp huyện phê duyệt; Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận 
hồ sơ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh xem 
xét, ban hành Quyết định phê duyệt;

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào 
tạo gửi kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính 
sách hỗ trợ để các trường thông báo công khai và tổ 
chức triển khai thực hiện.

3. Giải quyết khiếu nại
Nhà trường có trách nhiệm giải quyết khiếu nại về 

kết quả xét duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ 
trợ (nếu có) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi 
công bố kết quả.

(Điều 7 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016) HÀ NỘI - 2016

BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Ở XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT 
KHÓ KHĂN

(Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 
của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ 
học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn 

đặc biệt khó khăn)

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC 
SINH VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG


